
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

STT Họ và tên Mã SV Quê quán Phòng ở Nợ tồn Ghi chú

KỲ I (NĂM HỌC 2022 - 2023)

1 Đào Thị Hương Giang 443117 Bắc Ninh 203K2 2,500,000          

2 Hà Thị Thái 440229 Sơn La 2,500,000          

3 Nguyễn Thị Việt Trinh 441956 Quảng Nam 10/8-16/9 500,000             01 tháng

4 Đặng Thanh Khiết 440861 Lạng Sơn 2,500,000          

5 Nguyễn Minh Quang 472729 Yên Bái 2,500,000          

6 Hoàng Trung Hiếu 441663 Lạng Sơn 2,500,000          

7 Trần Anh Tuấn 440416 Hà Nội 503K4 2,500,000          

8 Phùng Đức Cần 441930 Hà Nội 2,500,000          

9 Đỗ Quang Huy 440155 Hòa Bình 2,500,000          

10 Nguyễn Anh Tú 472842 Quảng Ninh 2,500,000          
KỲ II (NĂM HỌC 2021 - 2022)

1 Nguyễn Thái Dương 440537 506K2 1,000,000          

2 Đặng Thanh Khiết 440861 103K1 250,000             

KỲ II (NĂM HỌC 2020 - 2021)

1 Dương Thị Chuyên 430820 Hà Giang 106K1 1,250,000          

2 Bùi Lê Anh Thơ 421233 Thanh Hóa 201K2 1,250,000          

3 Đinh Thị Thu 432461 Thanh Hoá 205K2 1,250,000          

4 Lê Mai Hương 441920 Quảng Ninh 206K2 1,250,000          

5 Nguyễn Thu Trang 432026 Phú Thọ 405K2 1,250,000          

6 Trần Hoàng Khánh Vân 442517 Nghệ An 304K3 1,250,000          

7 Nguyễn Nam Tiến 440301 Thái Bình 206K4 1,250,000          

8 Nguyễn Văn Phương 432263 Tuyên Quang 302K4 1,250,000          

9 Nguyễn Thành Đức LTCQ0215 Sơn La 404K4 1,250,000          

10 Nông Văn Hiếu 430463 Bắc Cạn 406K4 1,250,000          

11 Nguyễn Đức Kiên 430548 Yến Bái 406K4 1,250,000          

12 Trần Hữu Tuấn Trường 442457 Lạng Sơn 501K4 1,250,000          

13 Nguyễn Minh Quân 432110 Hà Nam 504K4 1,250,000          

14 Hứa Văn Mạnh 430209 Thái Nguyên 504K4 1,250,000          

15 Trần Thị Huế 421329 Thái Bình 104K2 1,750,000          

16 Lù Thị Mỹ Viện 432766 Lào Cai 504K2 1,750,000          

17 Lê Đăng Huy 440837 Điện Biên 205K4 1,750,000          

18 Hoàng Trung Hậu 430838 Lạng Sơn 306K4 1,750,000          

19 Đinh Văn Tuấn LTCQ0214 Hòa Bình 404K4 1,750,000          

20 Nguyễn Thái Dương 440537 Chương Mỹ 404K4 1,750,000          

21 Phan Quốc Hùng VB115D036 Hà Giang 405K4 1,750,000          

22 Nguyễn Quang Huy 432646 Thanh Hóa 406K4 1,750,000          

23 Trần Anh Tuấn 440416 Hải Dương 503K4 1,750,000          

24 Giàng A Hỏa 431462 Sơn La 505K4 1,750,000          

CỘNG 59,250,000        -           
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